	Phụ lục II

HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHÂN SỰ VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ HAI CẤP 
VÀ DỰ KIẾN NHÂN SỰ VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ MỘT CẤP

(Kèm theo Quyết định số: 1867/QĐ-UBND ngày 11/7/2012 của UBND tỉnh)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên đơn vị
	Số lượng bộ phận trực thuộc
	Hiện trạng năm 2012
	Dự kiến năm 1013
	Ghi chú

	
	
	
	Số lượng lãnh đạo
	Tổng số viên chức
	Trong đó
	Đảng viên
	Biên chế 
kiêm nhiệm
	Tổng số viên chức
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	Viên chức 
	Hợp đồng lao động
	
	
	
	Viên chức 
	Hợp đồng lao động
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Dự bị
	Chính thức
	Số lượng
	Ý kiến của 
UBND huyện
	
	
	
	

	I
	Cấp tỉnh
	6
	4
	138
	84
	54
	17
	4
	13
	0
	 
	138
	84
	54
	 

	II 
	Cấp huyện
	53
	27
	546
	240
	306
	125
	20
	105
	5
	0
	568
	262
	306
	0

	1
	Biên Hòa
	7
	3
	113
	58
	55
	14
	4
	10
	1
	 
	115
	60
	55
	 

	2
	Long Khánh
	5
	2
	34
	8
	26
	5
	0
	5
	1
	 
	36
	10
	26
	 

	3
	Cẩm Mỹ
	4
	3
	39
	23
	16
	6
	1
	5
	0
	 
	41
	25
	16
	16 hợp đồng lao động đang 
trình UBND huyện xét tuyển

	4
	Định Quán
	4
	2
	24
	12
	12
	8
	0
	8
	1
	 
	26
	14
	12
	 

	5
	Long Thành
	10
	2
	64
	16
	48
	31
	5
	26
	0
	 
	66
	18
	48
	 

	6
	Nhơn Trạch
	3
	3
	70
	30
	40
	5
	0
	5
	0
	 
	72
	32
	40
	 

	7
	Tân Phú
	3
	2
	29
	27
	2
	7
	2
	5
	0
	 
	31
	29
	2
	 

	8
	Thống Nhất
	4
	2
	26
	5
	21
	4
	0
	4
	1
	 
	28
	7
	21
	21 hợp đồng lao động đang 
trình UBND huyện xét tuyển

	9
	Trảng Bom
	4
	2
	43
	19
	24
	12
	2
	10
	1
	Làm việc tại VPĐK
	45
	21
	24
	 

	10
	Vĩnh Cửu
	5
	3
	50
	6
	44
	15
	2
	13
	0
	 
	52
	8
	44
	 

	11
	Xuân Lộc
	4
	3
	54
	36
	18
	18
	4
	14
	0
	 
	56
	38
	18
	 

	Tổng
	59
	31
	684
	324
	360
	142
	24
	118
	5
	0
	706
	346
	360
	0

	(Nguồn do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các cấp cung cấp đến 31/5/2012).


